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ToyodamachiToyodamachi

OmiyamachiOmiyamachi

IwanoIwano

KamagashimaKamagashima

RaikojiRaikoji

AsahiAsahi

NishikiNishiki

OmachiOmachiSakonSakon
MiyauchiMiyauchi

Nishi
Miyauchi
Nishi
Miyauchi

KanamechoKanamecho

SasazakiSasazaki

AkebonoAkebonoSawadaSawada

SawagejoSawagejo

NakajimaNakajima

IizukaIizuka

MiyauchiMiyauchi

Higashi
Miyauchimachi
Higashi
Miyauchimachi

SettayaSettaya

JomyomachiJomyomachi

MiyasakaeMiyasakae

ImaiImai

ImaimachiImaimachi

HeijimaHeijima

NanyoNanyo
Aoyama
Shinmachi
Aoyama
Shinmachi

TakamachiTakamachi

KamitomiokaKamitomioka

Koshiji
Nakajima
Koshiji
Nakajima

SasabanaSasabana

KitanoKitano

NishinoNishino

IijimaIijima

GejomachiGejomachi

OgawaramachiOgawaramachi

JojomachiJojomachi

MachidamachiMachidamachi

TokamachiTokamachi

ToyozumemachiToyozumemachi

TakiyamachiTakiyamachi

FukasawamachiFukasawamachi

Kamitomioka
machi
Kamitomioka
machi

Shimoyama
machi
Shimoyama
machi

MaejimamachiMaejimamachi

MiyauchimachiMiyauchimachi

SaizumachiSaizumachi

SettayamachiSettayamachi

MagariaramachiMagariaramachi

YokomakuramachiYokomakuramachi

MizunashimachiMizunashimachi

KatadamachiKatadamachi

KamiyaKamiya

TakemachiTakemachi

NishizumachiNishizumachi

OyazawamachiOyazawamachi

Koshiji
Nakazawa
Koshiji
Nakazawa

KamazawamachiKamazawamachi

AoyamamachiAoyamamachi

AoshimamachiAoshimamachi

AokimachiAokimachi

SaginosumachiSaginosumachi

AsahiokaAsahioka

Hanazono
Minami
Hanazono
Minami

TakashimamachiTakashimamachi

KamimaejimaKamimaejima

KamimaejimamachiKamimaejimamachi

Higashi
Omachi
Higashi
Omachi

TakabatakemachiTakabatakemachi

Saizu
Minamimachi
Saizu
Minamimachi

ShinyoShinyo

TakatomachiTakatomachi

TakateramachiTakateramachi FujihashiFujihashi

SuehiroSuehiro

Hachibuse
machi
Hachibuse
machi

KakimachiKakimachi

MuramatsumachiMuramatsumachi

NigorisawamachiNigorisawamachi

WatazawamachiWatazawamachi

SakonmachiSakonmachi

UraUra

HeijimamachiHeijimamachi

SanwaSanwa

Ga Echigo IwatsukaGa Echigo Iwatsuka

Ga Chùa RaikoGa Chùa Raiko

Ga MaekawaGa Maekawa

Ga MiyauchiGa Miyauchi

Ga Echigo TakiyaGa Echigo Takiya

Chi nhánh Miyauchi,
Sở cứu hỏa Nagaoka
Chi nhánh Miyauchi,
Sở cứu hỏa Nagaoka

Chi nhánh Koshiji,
Sở cứu hỏa Nagaoka
Chi nhánh Koshiji,
Sở cứu hỏa Nagaoka

Viện điều dưỡng NagaokaViện điều dưỡng Nagaoka

Bệnh viện đa khoa TachikawaBệnh viện đa khoa Tachikawa
Bệnh viện TamiyaBệnh viện Tamiya

Viện phục hồi chức năng trẻ nhỏ NagaokaViện phục hồi chức năng trẻ nhỏ Nagaoka

Chi nhánh trụ sở hành chính KoshijiChi nhánh trụ sở hành chính Koshiji Cầu KoshijiCầu Koshiji

Cầu JonanCầu Jonan

Cầu Takabatake OhashiCầu Takabatake Ohashi

Cầu ImamiyaCầu Imamiya

Cầu
sông Ota
Cầu
sông Ota

Cầu OtaCầu Ota

Cầu sông OtaCầu sông Ota

Cầu SuwamenCầu Suwamen

Cầu Muramatsu
Ohashi
Cầu Muramatsu
Ohashi

Cầu MuramatsuCầu Muramatsu

Cầu TakabatakeCầu Takabatake

Cầu ShinmizunashiCầu Shinmizunashi

Cầu SuwaharaCầu Suwahara

Cầu sông JodoCầu sông Jodo

Cầu WatazawaCầu Watazawa

Cầu ShibumiCầu Shibumi

Cầu NakazawaCầu Nakazawa

Cầu EiseiCầu Eisei

Cầu MizuhoCầu Mizuho

Cầu IwataCầu Iwata

Cầu KanjinboCầu Kanjinbo

Cầu ShinkoryuCầu Shinkoryu

Cầu Heisei
Akebono
Cầu Heisei
Akebono

Cầu NakataniCầu Nakatani

Cầu SentoCầu Sento

Cầu Phoenix Ohashi

Cầu Phoenix Ohashi

Cầu SugawaCầu Sugawa

Cầu KamiyaCầu Kamiya

Cầu IizukaCầu Iizuka

Cầu ShinfunaCầu Shinfuna

Thành phố Ojiya

Joetsu Shinkansen
Joetsu Shinkansen
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Tuyến Joetsu
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Sông Shibumi

Sông Shibumi

Sông Kamota

Sông Kamota
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1:27,000

Quy mô lượng mưa giả định【Quy mô lớn nhất theo giả định】
Tổng lượng mưa trong 2 ngày331㎜

Chú
thích Đường ngầm và đường chui

Độ sâu ngập nước khi lũ lụt： 5,0 đến dưới 10,0m3,0 đến dưới 5,0m0,5 đến dưới 3,0mDưới 0,5m 10,0 đến dưới 20,0m 00 Địa điểm sơ tán 00 Địa điểm sơ tán (có phòng sơ tán phúc lợi)
Các khu vực nguy hiểm khi xảy ra lũ lụt： Camera quay trực tiếp sông ngòiCầu

00 Địa điểm sơ tán (sau đó được chuyển thành trung tâm sơ tán phúc lợi)
Trung tâm sơ tán có thể an tâm chăm sóc trẻ em 00Khu vực phải cảnh giác về thảm họa sạt lở đất Khu vực giả định sông tràn gây sập nhà, v.v.： Dòng lũ (dòng chảy dữ dội) Xói mòn bờ sông (đất bị sạt lở)

166 Cầu sông
Yaketa
Cầu sông
Yaketa

Sông Yaketa
Sông Yaketa

Trạm thu phí tự động
Nagaoka Minami Koshiji
Trạm thu phí tự động
Nagaoka Minami Koshiji

Hạ lưu cầu KoshijiHạ lưu cầu Koshiji

Sông
Shinano

Sông
Uono

●❻

●❺

●❼

Danh sách các địa điểm sơ tán
→Xem trang 36 đến 38

Được phê duyệt bởi Viện trưởng Viện Địa lý Quốc Thổ căn cứ theo Luật Đo đạc (sử dụng) R2JHs91

15 16

Bản đồ cảnh báo nguy cơ
lũ lụt của thành phố

Bản đồ cảnh báo nguy cơ
lũ lụt của thành phố
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）

【S
ông S

hinano❻

】 K
oshiji（khu vự

c phía bắc

）




